
STT SBD MSSV Họ Tên N. Sinh Nơi sinh phòng

1 T37001 2101070 Trần Trọng Ái 20/12/2003 Cà Mau Phòng Máy 01

2 T37002 KTNL2211021 Huỳnh Quốc Anh 29/03/2004 Bạc Liêu Phòng Máy 01

3 T37003 2100734 Lê Thị Ái Chân 06/01/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 01

4 T37004 2100166 Phạm Thành Duy 28/12/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01

5 T37005 HTTT2211009 Phạm Chí Đạt 28/09/2004 Vĩnh Long Phòng Máy 01

6 T37006 2000299 Lê Tiền Giang 06/03/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 01

7 T37007 2001193 Từ Chấn Hào 02/08/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 01

8 T37008 KHMT2211057Lê Vủ Huy 21/02/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 01

9 T37009 QLCN2211066 Phạm Gia Huy 08/10/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 01

10 T37010 2101570 Thái Quang Huy 16/11/2003 Tiền Giang Phòng Máy 01

11 T37011 2101100 Trần Minh Huy 25/12/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01

12 T37012 KTPM2211021 Nguyễn Tuấn Kiệt 09/02/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 01

13 T37013 2100667 Trần Gia Khánh 18/11/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01

14 T37014 2100261 Dương Thị Thùy Lanh 19/09/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 01

15 T37015 2100117 Nguyễn Duy Linh 21/10/2003 Đồng Tháp Phòng Máy 01

16 T37016 2100874 Nguyễn Thị Kim Ngân 31/05/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 01

17 T37017 2000162 Tống Nguyễn Kim Ngân 16/03/2002 Cần Thơ Phòng Máy 01

18 T37018 CNTP2211099 Từ Kim Ngọc 19/04/2004 Cần Thơ Phòng Máy 01

19 T37019 2100137 Nguyễn Trọng Nhân 09/07/2003 An Giang Phòng Máy 01

20 T37020 QLCN2211062 Trần Thị Ý Nhi 07/06/2004 Cần Thơ Phòng Máy 01

21 T37021 2100527 Dương Tấn Phát 31/01/2003 Tiền Giang Phòng Máy 01

22 T37022 KHMT2211008Võ Thành Phú 05/09/2004 Hậu Giang Phòng Máy 01

23 T37023 2100640 Lê Phú Quý 08/12/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01

24 T37024 2100698 Bùi Hửu Tài 15/05/2003 Vĩnh Long Phòng Máy 01

25 T37025 2100259 Phan Liên Hữu Tình 14/04/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 01

26 T37026 2101610 Mai Chí Thiện 23/05/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01

27 T37027 2100038 Trương Gia Thịnh 29/07/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01

28 T37028 QTKD2211072 Nguyễn Ngọc Anh Thư 26/01/2003 Đồng Tháp Phòng Máy 01

29 T37029 2101069 Cao Hoài Thương 27/10/2003 Cà Mau Phòng Máy 01

30 T37030 QLCN2211036 Lê Thị Huyền Trân 09/09/2004 An Giang Phòng Máy 01
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